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TỔNG QUAN CHUNG VỀ HALOGEN

Câu 1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử halogen là:


A. ns2np5

B. ns2np6
C. ns2np4 
D. (n-1)d10ns2np5

Câu 2. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của ion halogenua là:


A. ns2np5

B. ns2np6
C. ns2np4 
D. (n-1)d10ns2np5

Câu 3. Các nguyên tố 9F; 35Br; 17Cl; 53I được sắp xếp theo chiều tính phi kim giảm dần là:


A. Cl, F, I, Br.

B. I, Br, Cl, F.
C. F, Cl, Br, I.
D. F, Br, Cl, I.

Câu 4. Số oxi hóa của Clo trong hợp chất của nó với kim loại và hiđro là:


A. -1.

B. -1, 0, +1,+3,+5,+7.
C. -1,+1,+3,+5,+7.
D. +1,+3,+5,+7.

Câu 5. Nguyên tử của nguyên tố X có 11e ở obitan p. X là: 


A. Cl 
B. Br 
C. Na 
D. F 

Câu 6. Nguyên tố X chỉ bị khử, có số oxi hóa duy nhất -1 trong tất cả các hợp chất là 


A. Cl 
B. Br 
C. Na 
D. F 

Câu 7. Trong các Halogen sau: F2, Cl2, Br2, I2, halogen phản ứng với nước mạnh nhất là:

        A. Cl2 


 B. Br2 


 C. F2 

 D. I2 

Câu 8. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen biến đổi theo chiều :


A. giảm dần.
 B. tăng dần.
 C. vừa giảm vừa tăng.
D. không thay đổi.

Câu 9. Điều nào sai khi nói về phân tử các halogen


A. Tồn tại trong tự nhiên 

B. Tồn tại dạng phân tử gồm hai nguyên tử 


C. Là các phân tử không phân cực 
 D. Chứa liên kết đơn kém bền vững 

Câu 10. Lọ đựng chất khí nào sau đây có màu vàng lục.


A. Hơi brom.

B. Khí nitơ.
C. Khí Flo.
D. Khí Clo.

Câu 11. Chất khí được dùng để diệt trùng nước sinh hoạt, nước bể bơi... là

A. F2

B. CO2
C. Cl2
D. SO2

Câu 12. Từ Flo đến Iot có các biến đổi sau. Hãy chọn biến đổi không chính xác:

A. Tính oxi hoá, độ âm điện giảm dần

B. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, bán kính nguyên tử tăng dần, màu của các đơn chất đậm dần

C. Phản ứng với H2; H2O mạnh dần lên

D. Các axit HX mạnh dần lên
Câu 13. Đơn chất nào tồn tại ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường: A. Cl2 B. Br2

C. O2

D. I2


Câu 14. Đơn chất nào có hiện tượng thăng hoa?
          A. Cl2   B. Br2
 
C. O2

D. I2


Câu 15. Phát biểu đúng là


A. Tính oxi hoá của các đơn chất halogen tăng dần từ flo đến iot.


B. Tất cả các đơn chất halogen đều ít tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ .


C. Tất cả các đơn chất halogen đều là chất khí ở điều kiện thường. 


D. Tất cả các đơn chất halogen đều có công thức phân tử dạng X2

Câu 16. Sắp xếp các phi kim: O, S, F, Cl theo thứ tự độ âm điện tăng dần:

A. S, O, Cl, F
B. S, Cl, O, F
C. F, O, Cl, S
D. S, F, Cl, O
Câu 17. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không xảy ra:

A. Cl2 + 2KBr →2KCl + Br2. 
B. Br2 + 2NaCl →2NaBr + Cl2.
C. Cl2 + 2NaI →2NaCl + I2.
D. Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2.
Câu 18. Oxit nào sau đây không điều chế trực tiếp từ oxi đơn chất


A. P2O5
B. Cl2O
C. MgO

D. CO2
Câu 19. Phản ứng nào có thể xảy ra: 

A. Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2
B. SiF4 + 2H2O → SiO2 + 4HF


C. CaCl2 + Cu(NO3)2 → Ca(NO3)2 + CuCl2
D. I2 + 2NaBr → 2NaI + Br2

Câu 20. Phản ứng không phải phản ứng oxi hóa khử là:



A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 
B. 2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2


C. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

D. 4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O

Câu 21. Nhận định nào sau đây là sai khi nhận xét về nhóm halogen

A. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ tăng dần từ F2 đến I2 B. Màu sắc: đậm dần từ F2 đến I2
C. Độ âm điện: giảm dần từ F đến I
 D. Số oxi hóa trong các hợp chất đều là: -1, +1, +3, +5, +7

Câu 22. Dung dịch nào sau đây không phản ứng với dung dịch AgNO3.


A. NaBr

B. NaI.
C. NaCl.
D. NaF.

Câu 23. Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?


A. Na, F2, S

B. Cl2, O3, S.
C. Cl2, Br2, S
D. Br2, O2, Ca.

Câu 24. Dãy gồm các nguyên tử halogen được xếp theo thứ tự tính oxi hoá giảm dần là :
A. Cl > F > Br > I. 
B. F > Cl >Br > I.
 C. I > Br > Cl > F. 

D. F >Br >Cl > I.
Câu 25. Tính khử cuả các ion halogenua (X -) được xếp theo chiều giảm dần từ trái sang phải

A. I -, Cl -, Br -, F -. 
B. I -,F -,Cl -, Br -.
C. I -, Br -,Cl -, F -. 

D. I -, Br -, F -,Cl -.

Câu 26. Nhận định nào sau đây không chính xác?
A. Tính oxi hóa các chất giảm dần theo thứ tự: HClO > HClO2> HClO3> HClO4.

B. Tính axit của các dung dịch HX giảm dần theo thứ tự: HF > HCl > HBr > HI.

C. Tính khử của các chất tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI.

D. Tính axit của các dung dịch HX tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI.

Câu 27. Dãy các oxi axit HClO, HClO2, HClO3, HClO4 được xếp theo thứ tự

A. Tính oxi hóa tăng, tính axit giảm.


B. Tính oxi hóa giảm, tính axit tăng.

C. Tính oxi hóa tăng, tính axit tăng.


D. Tính oxi hóa giảm, tính axit giảm.

Câu 28. Hãy sắp xếp tính khử tăng dần của các axit: HCl; HBr; HI; HF

     A. HCl < HF < HBr < HI 
B. HI < HBr < HCl < HF 
C. HF < HCl < HI < HBr
D. HF < HCl < HBr < HI

Câu 29. Dãy nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit của các dung dịch hiđro halogenua?


A. HCl > HBr > HF > HI
B. HCl > HBr > HI > HF
 C. HF > HCl > HBr > HI

   D. HI > HBr > HCl > HF

Câu 30. Nguyên tố halogen 

A. có cả tính khử và tính oxy hóa
B. có cùng số electron lớp ngoài cùng

C. có cùng trạng thái tập hợp ở điều kiện thường 
D. chỉ có tính oxy hóa

Câu 31. Nhỏ đơn chất A vào hồ tinh bột, thấy xuất hiện màu xanh đen. A là 


A. Cl2
B. N2
C. O2

D. I2


Câu 32. Tìm câu đúng. Xét trong bảng tuần hoàn


A. Phi kim mạnh nhất là Iot.B. Phi kim mạnh nhất là flo C. Kim loại mạnh nhất là Li D. Kim loại yếu nhất là Li

Câu 33. Liên kết trong phân tử của các đơn chất halogen là

A. liên kết phối trí (cho nhận)
B. liên kết ion.
C. liên kết cộng hóa trị không có cực.
D. liên kết cộng hoá trị có cực.
Câu 34. Nguyên tử của nguyên tố X có 17e ở obitan p. X là:

A. I
B. Cl
C. F
D. Br
Câu 35. Trong các hợp chất, số oxi hóa phổ biến của các nguyên tố Cl, Br, I là:

A. -1, 0, +1, +2, +7
 B. -1, +1, +3, +5, +7
C. -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

D. -1, 0, +2, +3, +5
Câu 36. Số oxi hóa của các nguyên tố halogen trong hợp chất với kim loại và với Hiđro là

A. -1, +1, +3, + 5, +7
 B. -1
C. -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

D. -1, 0, +2, +3, +5
Câu 37. Halogen nào không có số oxi hóa dương trong các hợp chất? A. Br
B. Cl

C. F
             D. I
Câu 38. Axit có tính oxy hóa mạnh nhất là?


      A. HClO.
B. HClO3
C. HClO4.
D. HClO2---Câu 39. Axit có tính axit mạnh nhất là?



     A. HClO.
B. HClO3
C. HClO4.
D. HClO2---Câu 40. Tên gọi đúng của KClO3 là 
 A. Kali clorua. 

B. Kali clorat.
C. Kali hipoclorit.
D. Kali hipoclorơ.
Câu 41. Tên gọi đúng của KClO4 là         A. Kali clorua. 
        B. Kali peclorat. C. Kalihipoclorit.
D. Kali clorat.
Câu 42. Tên gọi đúng của NaClO là:        A. Natriclorua.
        B. Natriclorat.     C. Natrihipoclorit.
D. Natrihipoclorơ.
Câu 43. Đơn chất nào chỉ bị khử khi tham gia phản ứng hóa học
A. S
 
B. Cl2
   C. F2

D. C

Câu 44. Nước clo có chứa các chất nào sau đây?   A. HCl , Cl2   B. HCl , HClO, Cl2
C. HClO, Cl2
D. HClO Cl2

Câu 45. Trong một nhóm A (trừ nhóm VIIIA) theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì: 


A. Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần
B.Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần


C. Tính phi kim của các nguyên tố tăng dần
D. Bán kính nguyên tử giảm dần

Câu 46. Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị [image: image1.wmf]35
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 và [image: image2.wmf]37
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. Thành phần % khối lượng của [image: image3.wmf]37
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 trong Cl2O là 


(cho biết O = 16 ; Cl = 35,5 )


A. 26,254%.
B. 26,680%.
C. 26,320%.
D.21,264%.

Câu 47. Các nguyên tử F,Cl, Br, I ở trạng cơ bản có thể có số lớp ngoài cùng là
 

A. 1. 
B. 3. 
C. 7 . 
D. 5 

Câu 48. Các nguyên tử F,Cl, Br, I ở trạng cơ bản có thể có số trên phân lớp ngoài cùng là 
A. 1. 
B. 3. 
C. 5 . 
D. 7 

Câu 49. Cho F2 không tác dụng với



A. Au
B. Fe
C. S.    D.O2

Câu 50. Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là
       A. NH3 và Cl2 
                       B. Cl2 và O2
C. NH3 và HCl


D. CH4 +O2

Câu 51. Trong các chất sau, chất nào dùng để nhận biết hồ tinh bột?   A. Br2 
B. NaOH   C. Cl2 
D. I2 

Câu 52. Sục lượng khí Clo vừa đủ vào dung dịch chứa hỗn hợp NaI và NaBr. Chất được giải phóng là: 


A. Br2 
B. I2 
C. Br2 và I2 
D. Cl2 và Br2 

Câu 53. Trong các phân tử sau: HCl, N2, CO2, NH3, CH4, số phân tử chỉ có liên kết đơn trong phân tử là:


A. 4
B. 1
C. 3

D. 2


Câu 54. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử?
 A. CaCO3 
[image: image4.wmf]o
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 CaO + CO2

B. 2KClO3 
[image: image5.wmf]o
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 2KCl + 3O2
 C. 2NaOH + Cl2 
[image: image6.wmf]¾¾®

 NaCl + NaClO + H2O
D. 4Fe(OH)2 + O2 
[image: image7.wmf]o
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 2Fe2O3 + 4H2O

Câu 55. Cho phản ứng: 8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl. Hãy chỉ ra kết luận đúng trong các kết luận sau:

A. Trong phản ứng trên Cl2 là chất bị oxi hoá.
B. Trong phản ứng trên NH3 là chất bị oxi hoá.
C. Trong phản ứng trên Cl2 là chất khử.
D. Trong phản ứng trên NH3 là chất bị khử.
Câu 56. Có các bình khí khô đựng riêng biệt: Cl​2, HCl, N​2, NH​3; Nếu dùng một lần duy nhất giấy quỳ ẩm nhúng vào lần lượt từng bình chứa khí trên, thì có thể nhận biết được mấy khí

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3

Câu 57. Cho phương trình hóa học: Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl. Nhận xét đúng về vai trò của chất tham gia phản ứng là: 


A. Brom là chất oxi hóa, Clo là chất khử
B. Clo là chất oxi hóa, H2O là chất khử


C. Clo là chất oxi hóa, brom là chất khử
D. Brom là chất oxi hóa, H2O là chất khử

Câu 58. Trong nhóm Halogen, khả năng oxi hóa của các Halogen luôn: 


A. Tăng dần từ F đến I 
B. Giảm dần từ Cl đến I trừ F C. Giảm dần từ F đến I 
D. Tăng dần từ Cl đến I trừ F 

Câu 59. Khí không thu được bằng phương pháp «dời chỗ nước» là :


A. H2
B. O2 
C. N2 

D. HCl 


Câu 60. Khí Cl2 thu được lẫn hơi H2O, muốn làm khô khí Cl2 sử dụng chất nào sau đây?


A. Na2CO3 khan
B. CaO khan
C. NaOH khan

D. H2SO4 đặc


Câu 61. Nhận biết hai dung dịch KBr và KI có thể dùng 

 A. Quỳ tím.
 

 B. Hồ tinh bột. 

 C. Cl2 và hồ tinh bột. 
 D. Dung dịch NaOH. 



	Câu 62. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

A. C2H5OH [image: image8.wmf]0
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 C2H4 (k) + H2O.



B. CH3COONa (r) + NaOH (r) [image: image9.wmf]0

CaO, tC
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 CH4 (k) + Na2CO3.

C. 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2.



D. Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2+ 2NO2 (k) + 2H2O. 


	[image: image32.png]





Câu 63. Một mẫu khí thải của nhà máy có chứa CO2, HCl, N2 và SO2, sử dụng một hóa chất rẻ tiền có thể hấp thụ hết khí độc là Ca(OH)2). Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là

A. Dung dịch AgNO3
B. Dung dịch NaCl
C. Dung dịch NaOH
D. Dung dịch nước vôi trong

	Câu 64. Trong phòng thí nghiệm bộ dụng cụ như hình vẽ

Với bộ dụng cụ đó, thể dùng để điều chế bao nhiêu khí trong số các khí sau: Cl2, SO2, CO2, H2, HCl

A. 2 B. 4.
 C. 3. D. 1.
	[image: image10.png]Chat ran A
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	Câu 65. Các chất khí X, Y, Z, T được điều chế trong phòng thí nghiệm và được thu theo đúng nguyên tắc theo các hình vẽ bên.

Nhận xét nào sau đây là sai?

A. Y là cacbon đioxit. B. Z là hiđro clorua.

C. T là oxi.
D. X là clo.

	[image: image11.png])WL





	Câu 66. Sau phản ứng điều chế, khí T có lẫn hơi nước được dẫn qua bình làm khô (chứa các hạt NaOH rắn) rồi thu vào bình chứa theo hình vẽ bên

Khí T được sinh ra từ phản ứng nào sau đây?


A. Cho CaCO3 vào dung dịch HCl.



B. Cho Zn vào dung dịch H2SO​4 loãng.


C. Nhiệt phân KClO3 có mặt MnO2.



D. Cho MnO2 + dung dịch HCl.
	
[image: image12]

	Câu 67. Sau phản ứng điều chế, khí X được thu vào ống nghiệm theo hình vẽ bên.Khí X được sinh ra từ phản ứng nào sau đây

A. KMnO4 và HCl                                 B. Na2SO3 và H2SO4.

C.Nhiệt phân KClO3 (xt MnO2).         D. NaCl khan và H2SO4 đặc nóng.


	
[image: image13]

	Câu 68. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nước theo hình vẽ bên. Phản ứng nào sau đây không áp dụng được cách thu khí này?

A. 
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B. 
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C.
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D. 
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	Câu 69. Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình vẽ sau: Thí nghiệm đó là

A. Cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO3. 
 
B. Cho dung dịch H2SO4 đặc nóng vào bình đựng kim loại Cu. 

C. Cho dung dịch HCl loãng vào bình đựng hạt kim loại Zn. 

D. Cho dung dịch HCl đặc vào bình đựng tinh thể KMnO4. 


	[image: image19.png]Rhix






	Câu 70. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

A. C2H5OH [image: image20.wmf]0
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 C2H4 (k) + H2O.



B. CH3COONa (r) + NaOH (r) [image: image21.wmf]0
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 CH4 (k) + Na2CO3.


C. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.



D. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 (k) + 2H2O. 
	[image: image33.png]





Câu 71. Một mẫu khí thải của nhà máy có chứa CO2, HCl, N2 và SO2 được sục vào dung dịch nước vôi trong dư (dung dịch Ca(OH)2). Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3

Câu 72. Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là

A. Na2SO3 khan
                 B. dung dịch NaOH đặc      C. dung dịch H2SO4 đậm đặc
D. CaO

	Câu 73. Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Z:

A. H2SO4 đặc + Na2SO3 rắn
[image: image22.wmf]¾¾®

 SO2 + Na2SO4 + H2O
 B. MnO2 + 4HCl đặc 
[image: image23.wmf]¾¾®

 MnCl2 + Cl2 + H2O
C. HCl dung dịch + Zn 
[image: image24.wmf]¾¾®

 ZnCl2 + H2

D. 2NaCl rắn + H2SO4 đặc, t0 
[image: image25.wmf]¾¾®

 2HCl + Na2SO​4
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	Câu 74. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X: Hình vẽ trên minh họa điều chế khí Y nào sau đây:


A. HCl     B. O2
 C. Cl2
 D. NH3
	
[image: image27]


Câu 75. Một mẫu khí thải công nghiệp có chứa các khí: CO2, SO2, NO2, H2S. Để loại bỏ các khí đó một cách hiệu quả nhất, có thể dùng dung dịch nào sau đây?


A. NaCl.

B. HCl.

C. Ca(OH)2.

D. CaCl2.

Câu 76. Cho biết các phản ứng xảy ra như sau: 2FeBr2 + Br2 
[image: image28.wmf]®

 2FeBr3 và 2NaBr + Cl2 
[image: image29.wmf]®

 2NaCl + Br2
Phát biểu đúng là

A. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+
B. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2
C. Tính khử của Br- mạnh hơn của Fe2+
D. Tính khử của Cl- mạnh hơn của Br-
	Câu 77. Cho dung dịch AgNO3 vào 4 ống nghiệm chứa dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI.Hiện tượng xảy ra trong các ống nghiệm 1, 2, 3, 4 lần lượt là:

A. Không có hiện tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa vàng đậm, có kết tủa vàng.
B. Không có hiện tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa trắng, không có hiện tượng.
C. Không có hiện tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa vàng, có kết tủa vàng đậm.
D. Có kết tủa trắng, có kết tủa vàng, có kết tủa vàng đậm, không có hiện tượng.
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Câu 78. Cho biết các phản ứng xảy ra như sau: 2NaBr + Cl2 
[image: image31.wmf]®

 2NaCl + Br2. Trong phản ứng trên đã xẩy ra 

A. Quá trình khử Br- và oxi hóa Cl2

B. Quá trình oxi hóa Br-  và khử  Cl-


C. Quá trình khử Cl2 và oxi hóa Br-

D. Quá trình oxi hóa Br2 và khử Cl2

Câu 79. Cho 4 dung dịch HCl, HF, HBr, HI. Thuốc thử duy nhất nhận biết ra tất cả các dung dịch trên là 

A. AgNO3.

 B. Quỳ tím

C. NaOH.


D. Na2CO3-------

Câu 80. Cho 4 dung dịch NaCl, NaF, Na3PO4, H2S. Thuốc thử duy nhất nhận biết ra tất cả các dung dịch trên là 
A.BaCl2
 
 B. Quỳ tím

C. AgNO3.


D. BaCl2-------
Câu 81. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO3 sinh ra AgF kết tủa 
B. Iot có bán kính nguyên tử lớn hơn brom

C. Flo có tính oxi hóa yếu hơn clo

                 
D. Axit HBr có tính axit yếu hơn axit HCl
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